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GIỚI THIỆU VỀ 

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH (VEPR) 

 

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH (VEPR), tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu 

Kinh tế và Chính sách, được thành lập ngày 7/7/2008. Là Viện nghiên cứu trực thuộc Trường 

Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, VEPR có tư cách pháp nhân, đặt trụ sở chính tại 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.  

 

Mục tiêu của VEPR là thực hiện các nghiên cứu kinh tế và chính sách nhằm giúp nâng 

cao chất lượng ra quyết định của các cơ quan hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các 

nhóm lợi ích, dựa trên sự thấu hiểu bản chất của những vận động kinh tế và quá trình điều 

hành chính sách vĩ mô ở Việt Nam. Hoạt động chính của VEPR bao gồm phân tích định lượng 

và định tính các vấn đề của nền kinh tế Việt Nam và tác động của chúng tới các nhóm lợi ích; 

tổ chức các hội thảo đối thoại chính sách với mục đích tạo điều kiện cho các nhà hoạch định 

chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức xã hội cùng gặp gỡ, trao đổi nhằm đề xuất giải 

pháp cho các vấn đề chính sách quan trọng hiện hành; đồng thời, tổ chức các khóa đào tạo cao 

cấp về kinh tế, tài chính và phân tích chính sách. 

 

Từ năm 2018, Viện được công nhận là Trung tâm Nghiên cứu Trọng điểm cấp ĐHQG. 

Theo Báo cáo về Xếp hạng Think Tank Toàn cầu 2019 của Đại học Pennsylvania (Hoa 

Kỳ), VEPR xếp thứ 59 trong tổng số 100 think tank hàng đầu của khu vực Đông Nam Á và 

Thái Bình Dương. 

 



 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO DỰ KIẾN 

MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ  

VỐN ĐẦU TƯ CỦA TRUNG QUỐC TẠI VIỆT NAM 

Thời gian: 14:00 - 17:00, Thứ Hai, ngày 22 tháng 07 năm 2019. 

Địa điểm: Phòng họp lớn, Khách sạn Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

 

Thời gian Chương trình 

13:30 - 14:00 Đăng ký đại biểu 

14:00 - 14:05 Giới thiệu khách mời và chương trình 

14:05 - 14:10 Phát biểu khai mạc hội thảo 

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 

14:10 - 15:15 Trình bày kết quả nghiên cứu “Một số nhận định về vốn đầu tư của Trung Quốc 

tại Việt Nam” 

- PGS.TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 

- TS. Phạm Sỹ Thành – Giám đốc chương trình nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc 

VEPR 

15:15 - 15:30 Tiệc trà 

15:30 - 16:00 Bình luận của các chuyên gia phản biện 

- TS. Trần Toàn Thắng – Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia 

- PGS. TS. Trần Thị Ngọc Quyên – Trường Đại học Ngoại thương 

16:00 - 16:55 Thảo luận mở với các đại biểu tham dự 

16:55 - 17:00 Phát biểu bế mạc tọa đàm 

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 
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Một số nhận định về 

vốn đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam

Viện nghiên cứu Kinh tê ́ va ̀ Chính sách (VEPR)

Hà Nội, 22 tháng 7, 2019

Chính sách tốt, kinh tê ́ mạnh

■ Tổng quan vê ̀ hoạt động đầu tư trực tiếp

nước ngoài (FDI) tại Việt Nam

■ Tổng quan vê ̀ FDI củaTrung Quốc tại Việt

Nam

■ Tổng quan vê ̀ EPC

■ Các ngành chính chịu tác động chính

Năng lượng: Nhà máy điện than và thủy điện

Cơ sở hạ tầng

2

Nội dung



22/07/2019

2

Chính sách tốt, kinh tê ́ mạnh

TỔNG QUAN VÊ ̀ HOẠT ĐỘNG FDI TẠI

VIỆT NAM

Phần 1:

3

Chính sách tốt, kinh tê ́ mạnh

Dòng vốn FDI vào Việt Nam, 1991 - 2017

4

Nguồn: Tác giả tính toán từ dữ liệu của GSO (2018), FIA (2019) và World Bank (2018)

Đơn vị: Tỷ USD
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Nguồn: Cục đầu tư nước ngoài (FIA), truy cập ngày 18/07/2019 

Tổng lũy kê ́ FDI vào Việt Nam theo quốc gia,

năm 2012 va ̀ Q2/2019

2012

Tổng lũy kế: 207.94 ti ̉ USD

Q2/2019

Tổng lũy kế: 351.66 ti ̉ USD

Khác
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6

Sô ́ lượng dự án va ̀ tổng mức vốn FDI đăng ký lũy kế

của các tỉnh tính tới Q2/2019, so sánh với 2012

Nguồn: FIA, 

truy cập ngày 20/07/2019 

Vùng Tỉnh thành Số lượng dự án
Tổng vốn đăng ký

(Tỉ USD)

Số lượng dự án 

so với năm 2012

Tổng số vốn đăng ký 

so với năm 2012 (Tỉ USD)

Điện Biên 1 0.003 1 0.00300

Hòa Bình 49 0.703 19 0.38488

Lai Châu 1 0.002 -3 -0.00250

Lào Cai 29 0.576 -6 -0.27971

Sơn La 10 0.136 0 0.01935

Yên Bái 24 0.392 5 0.29204

Bắc Giang 461 5.392 361 3.80447

Bắc Kặn 5 0.021 -2 0.00309

Cao Bằng 18 0.052 4 0.01780

Hà Giang 8 0.007 0 -0.00673

Lạng Sơn 41 0.237 11 0.04470

Phú Thọ 169 1.473 90 1.01831

Quảng Ninh 122 6.198 25 1.99853

Thái Nguyên 146 7.801 114 7.65281

Tuyên Quang 11 0.188 2 0.06780

Bắc Ninh 1370 18.345 1073 14.18039

Hà Nam 275 3.054 220 2.54581

Hà Nội 5466 33.112 3005 11.90458

Hải Dương 438 8.155 164 2.77813

Hải Phòng 745 18.047 374 10.68780

Hưng Yên 447 4.726 207 2.60664

Nam Định 105 3.280 64 3.03122

Ninh Bình 70 1.338 43 0.40039

Thái Bình 83 0.676 51 0.42502

Vĩnh Phúc 398 4.795 250 2.32831

Hà Tĩnh 75 11.722 29 3.27520

Nghệ An 88 2.058 55 0.51451

Quảng Bình 21 0.767 16 0.73200

Quảng Trị 18 0.065 2 -0.00270

Thanh Hóa 127 13.982 83 6.83167

Thừa Thiên Huế 107 3.622 40 1.67381

Bình Định 83 0.864 31 0.17113

Bình Thuận 138 3.574 38 2.10034

Đà Nẵng 711 5.486 472 1.85878

Khánh Hòa 110 4.249 22 3.21839

Ninh Thuận 50 1.671 21 0.89573

Phú Yên 47 1.990 -10 -4.54160

Quảng Nam 207 6.088 128 1.10408

Quảng Ngãi 62 1.819 39 -1.99489

Đăk Lăk 16 0.154 11 0.00715

Đăk Nông 12 0.144 6 0.12471

Gia Lai 6 0.012 -6 -0.07348

Kon Tum 8 0.088 6 0.01635

Lâm Đồng 106 0.521 -8 0.02383

Bà Rịa - Vũng Tàu 437 30.670 146 4.33143

Bình Dương 3629 32.830 1377 15.27759

Bình Phước 249 2.539 146 1.77337

Đồng Nai 1616 30.792 510 10.66763

Hồ Chí Minh 8564 45.628 4329 13.37330

Tây Ninh 317 6.479 117 4.85112

An Giang 25 0.208 5 0.08451

Bạc Liêu 12 0.550 -5 0.46076

Bến Tre 63 1.075 32 0.81942

Cà Mau 12 0.075 5 -0.70586

Cần Thơ 83 0.720 24 -0.08153

Đồng Tháp 16 0.157 0 0.11032

Hậu Giang 22 0.517 10 -0.16312

Kiên Giang 52 4.739 20 1.68779

Long An 1097 7.594 649 4.04914

Sóc Trăng 16 0.262 6 0.23159

Tiền Giang 115 2.560 64 1.48761

Trà Vinh 41 3.235 10 3.10434

Vĩnh Long 54 0.672 31 0.54398

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bằng Sông Cửu Long

Đông Bắc Bộ

Tây Bắc Bộ

Đồng bằng Sông Hồng

Bắc Trung bộ

Nam Trung Bộ
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Sô ́ lượng dự án FDI lũy kế

theo địa phương năm 2012 va ̀ Q2/2019

Nguồn: FIA, truy cập ngày 15/01/2019 

2012 Q2/2019

Lưu ý: FIA chỉ công bô ́ dữ liệu vê ̀ FDI của Việt Nam kê ̉ từ năm 2012

Hoang Sa

Truong Sa

Hoang Sa

Truong Sa

Chính sách tốt, kinh tê ́ mạnh

2012 Q2/2019

Hoang Sa

Truong Sa

Hoang Sa

Truong Sa

Tổng vốn FDI đăng ký theo địa phương năm

2012 va ̀ Q2/2019 (Tỷ USD)

Nguồn: FIA, truy cập ngày 20/07/2019 
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Vũng Tàu
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Tổng vốn FDI đăng ký lũy kế theo ngành

kinh tế, 2012 – Q2/2019 (Tỷ USD)
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Đơn vị: Ti ̉ VND

Nguồn: Tổng cục Thống kê (GSO), truy cập ngày 22/01/2019
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Đơn vị: Triệu USD
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Nguồn: Tổng cục Thống kê (GSO), truy cập ngày 22/01/2019

Chính sách tốt, kinh tê ́ mạnh

Ti ̉ trọng xuất khẩu của khu vực kinh

tế trong nước so với khu vực FDI
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TỔNG QUAN VÊ ̀ ĐẦU TƯ

CỦA TRUNG QUỐC TẠI VIỆT NAM

Part 2:

13
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Nguồn: Cơ quan Thống kê của Trung Quốc (NBSC), truy cập ngày 02/05/2019

Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của

Trung Quốc, 2010 - 2017

Đơn vị: Ti ̉ USD
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Tổng vốn đầu tư của Trung Quốc vào một sô ́ 

quốc gia khu vực châu Á, 2010 - 2017

Đơn vị: Ti ̉ USD

Source: NBSC, truy cập ngày 05/02/2019
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Nguồn: NBSC và ASEAN Stat, truy cập ngày 02/05/2019

Lưu ý: 

• Kê ̉ từ đây, sô ́ liệu của Trung Quốc sẽ bao gồm sô ́ liệu của Hồng Kông va ̀ Ma Cao

• Kê ̉ từ đây, sô ́ liệu của ASEAN sẽ không gồm sô ́ liệu của Singapore

Vốn đầu tư của trung quốc vào ASEAN, 

2010 – 2017

Đơn vị: Ti ̉ USD
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FDI của Trung Quốc vào ASEAN, 

2010 - 2017
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Vốn FDI vào khu vực ASEAN theo quốc gia, 

2010 - 2017

Đơn vị: Ti ̉ USD

Nhật BảnTrung Quốc Hàn Quốc Đài Loan Khác
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Vốn đầu tư của các quốc gia Đông Bắc Á vào khu vực

ASEAN, 2010 - 2017

Brunei Myanmar MalaysiaIndonesia

Philipines Thailand Viet Nam Cambodia Laos

Nguồn: ASEAN Stat, truy cập ngày 05/02/2019
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Ti ̉ trọng dòng vốn FDI vào Việt Nam so với

tổng dòng vốn chảy vào ASEAN, 2010 - 2017

Nhật BảnTrung Quốc Hàn Quốc Đài Loan
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Số lượng dự án FDI hàng năm của các quốc gia

khu vực Đông Bắc Á vào Việt Nam, 2012 - 2018 

Nguồn: FIA, truy cập ngày 15/01/2019 
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Đài Loan Hàn Quốc Nhật Bản Singapore Trung Quốc
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Tổng mức vốn FDI đăng ký hàng năm bởi các

quốc gia Đông Bắc Á tại Việt Nam, 2012 - 2018

Nguồn: FIA, truy cập ngày 15/01/2019 

Đơn vị: Ti ̉ USD
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22/07/2019

12
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Nguồn: FIA, truy cập ngày 15/01/2019 

Tổng số lượng dự án đăng ký mới và tăng vốn, 

2012 - 2018
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Chính sách tốt, kinh tê ́ mạnh
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Vốn FDI của Trung Quốc vào Việt Nam theo địa

phương năm 2014

Số lượng dự án

Số lượng dự án

Số lượng dự án

Số lượng dự án

Số lượng dự án

Số lượng dự án

Số lượng dự án

Số lượng dự án

Tổng vốn đăng ký
(Tỉ USD)

Tổng vốn đăng ký
(Tỉ USD)

Tổng vốn đăng ký
(Tỉ USD)

Tổng vốn đăng ký
(Tỉ USD)

Tổng vốn đăng ký
(Tỉ USD)

Tổng vốn đăng ký
(Tỉ USD)

Tổng vốn đăng ký
(Tỉ USD)

Tổng vốn đăng ký
(Tỉ USD)

Vùng Tây Bắc

Vùng Đông Bắc

Đồng bằng

sông Hồng

Bắc Trung Bộ

Nam Trung Bộ

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bằng

Sông Cửu Long
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Vốn FDI của Trung Quốc vào Việt Nam năm 2014

Số lượng dự án FDI của Trung Quốc

tính tới năm 2014

Tổng mức vốn đăng ký của Trung Quốc

tính tới năm 2014

Nguồn: FIA, truy cập ngày 15/01/2019
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Đơn vị: Triệu USD
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Dòng vốn FDI chảy vào các ngành công nghiệp

của Việt Nam theo quốc gia, 2016

27

Nguồn: FIA, truy cập ngày 15/01/2019

Đơn vị: Triệu USD
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Nguồn: FIA, truy cập ngày 15/01/2019

Đơn vị: Triệu USD

Dòng vốn FDI chảy vào các ngành công nghiệp

của Việt Nam theo quốc gia, 2016 (cont.)
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TỔNG QUAN VỀ EPC

Phần 3:

29
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■ Khoản 3, Điều 1, thông tư 01/2002/TT-BXD định nghĩa:

• Hợp đồng Thiết kế – Cung ứng vật tư, thiết bị – Xây dựng (viết tắt theo tiếng anh là

Hợp đồng EPC) hay hợp đồng chìa khóa trao tay là sự thỏa thuận bằng văn bản

được ký kết giữa Chủ đầu tư dự án với một Nhà thầu hoặc một liên danh Nhà thầu

(được gọi chung là Tổng thầu EPC) để thực hiện các công việc về thiết kế – cung

cấp vật tư, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật – xây dựng và lắp đặt của một dự án hay của một

gói thầu.

Khái niệm hợp đồng EPC
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■ Quy định tại Điều 3, thông tư 30/2016/TT - BXD

• 1. Căn cứ vào đặc điểm, tính chất và quy mô của từng dự án, gói thầu EPC và các

quy định của pháp luật Người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định áp dụng

hình thức hợp đồng EPC cho các dự án, gói thầu xây dựng và chịu trách nhiệm

trước pháp luật về tính hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng.

• 2. Hợp đồng EPC chỉ áp dụng đối với những dự án, gói thầu xây dựng cần rút ngắn

thời gian thực hiện; những dự án, gói thầu xây dựng có yêu cầu cao về kỹ thuật,

công nghệ và phải đảm bảo tính đồng bộ từ khâu thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công

xây dựng công trình đến khâu đào tạo vận hành, chuyển giao công trình.

• 3. Bên nhận thầu thực hiện hợp đồng EPC phải có đủ điều kiện về kinh nghiệm, năng

lực tài chính, năng lực hành nghề và năng lực hoạt động đối với toàn bộ phạm vi

công việc cần thực hiện của hợp đồng EPC gồm năng lực về: thiết kế, cung cấp thiết

bị, cung cấp dịch vụ đào tạo, vận hành, chuyển giao công nghệ, thi công xây dựng

công trình theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và các yêu cầu của hồ sơ

mời thầu. Bên nhận thầu EPC không được giao thầu phụ quá 60% khối lượng công

việc thuộc phạm vi hợp đồng EPC.

Nguyên tắc áp dụng hợp đồng EPC

Chính sách tốt, kinh tê ́ mạnh
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Quy trình thực hiện hợp đồng EPC

Nguồn: Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT
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■ EPC là hình thức chọn lựa nhà thầu; BOT, PPP là hình thức đầu tư

EPC vs BOT, PPP

Cơ quan quản lý nhà nướcNhà đầu tư (NĐT) trong nước NĐT nước ngoài

BOT, BT và các hình thức PPP khácHình thức đầu tư khác

Quy

trình

đấu

thầu

Chủ đầu tư

Gói thầu
Gói thầu hỗn hợp

(EPC, EC, EP, …)

Nhà thầu chính

Nhà thầu phụ Nhà thầu phụ Nhà thầu phụ

Phê duyệt dự án; Góp vốnGóp vốn Góp vốn

Mời thầu

Nguồn: Tác gia ̉ tự tổng hợp
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CÁC NGÀNH CHÍNH CHỊU TÁC ĐỘNG

Phần 4:

34
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TRƯỜNG HỢP CỦA NGÀNH SẢN XUẤT ĐIỆN

35
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Đơn vị: kWh

Source: International Energy Agency (IEA), truy cập ngày 13/02/2019 

Tổng sản lượng điện của Việt Nam,
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Nguồn: IEA và Quy hoạch điện VII điều chỉnh, truy cập ngày 13/02/2019 

Cơ cấu nguồn điện của Việt Nam, 

2000 – 2016, dự báo 2030
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Nguồn: GreenID, truy cập ngày 13/02/2019

Nguồn vốn xây dựng các nha ̀ máy điện than 

theo quốc gia, lũy kê ́ tới 2017
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Đơn vị: Triệu USD

Các định chê ́ tài chính tài trợ cho các dự án nhiệt điện

tại Việt Nam, lũy kê ́ tới 2017

Ngân hàng thương mại Ngân hàng xuất nhập khẩu

Đơn vị: Triệu USD

Nguồn: GreenID, truy cập ngày 13/02/2019
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■ Mô tả dữ liệu:

Đầu tư của Trung Quốc dưới hình thức EPC:

Trường hợp của ngành điện than

• Tổng sô ́ quan sát: 71 dự án

• Lọc dữ liệu:

– Loại trừ các dự án đa ̃ bị ngừng thực hiện: 5

– Loại trừ các dữ án đang xây dựng hoặc đa ̃ đi vào vận hành nhưng

không có thông tin vê ̀ nha ̀ thầu: 17

– Loại trừ các dự án nằm trong quy hoạch điện VII nhưng chưa công bố

kết quả lựa chọn nha ̀ thầu: 9

• Tổng sô ́ quan sát được khảo sát: 40

Chính sách tốt, kinh tê ́ mạnh
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■ Phương pháp thu thập dữ liệu:

• Tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn để thiết lập danh sách các dữ án nhiệt điện tại

Việt Nam:

– Bản đồ năng lượng Việt Nam (JETRO, 2010)

– Báo cáo thường niên ngành điện các năm 2016, 2017 (EVN)

– Quy hoạch điện VII (ERAV, 2011)

– Quy hoạch điện VII điều chỉnh (ERAV, 2015)

• Thu thập thông tin chi tiết của các dự án qua các nguồn sau:

– Trang thông tin đấu thầu quốc gia: http://muasamcong.mpi.gov.vn/

– Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn

– Trang web của EVN và các đơn vị phụ thuộc: https://www.evn.com.vn

– Nguồn tin báo chí uy tín

Đầu tư của Trung Quốc dưới hình thức EPC:

Trường hợp của ngành điện than

http://muasamcong.mpi.gov.vn/
http://www.moit.gov.vn/
https://www.evn.com.vn/
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Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
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Đơn vị: MW

Đóng góp vào tổng công suất điện của Việt Nam 

theo quốc gia của tổng thầu, 2018
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Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
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Các nha ̀ thầu Trung Quốc tham gia dự án

nhiệt điện

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
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• Chậm tiến độ

• Vấn đề kỹ thuật

• Tác động môi trường

Các vấn đê ̀ chính liên quan tới nha ̀ thầu

Trung Quốc
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Chậm tiến độ

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
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Dự án chậm tiến độ Không có ghi nhận
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■ Thông tin chung

Nha ̀ máy nhiệt điện Hải Dương: Nha ̀ máy nhiệt điện Mông Dương:

- Tổng thầu EPC: Southwest Electric 

Power Design Institute (China) va ̀ 

China Power Engineering Advisory 

Group (China)

- Tổng thầu EPC: Hyundai Engineering 

and Construction Co., Ltd (South 

Korea)

- Tổng gia ́ trị gói thầu: 1.87 ti ̉ USD - Tổng gia ́ trị gói thầu: 1.27 ti ̉ USD

- Tổng công suất thiết kê ́: 1200 MW - Tổng công suất thiết kê ́: 1080 MW

Chậm tiến độ:

Nha ̀ máy Mông Dương vs. Hải Dương
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■ So sánh tiến độ xây dựng của 2 nha ̀ máy

• Nhà máy nhiệt điện Hải Dương:

• Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1:

2012

Thời hạn nhà 

đầu tư phải

đáp ứng các

yêu cầu tài

chính

Chính phủ 

cho phép gia

hạn lần 1

Chính phủ 

cho phép gia

hạn lần 2

Chính phủ 

cho phép gia

hạn lần 3

2013 2014 2015 2016

Chính phủ 

cho phép gia

hạn lần 4

2017 2018

1/2016: Đáp

ứng các yêu

cầu tài chính

3/2016: Khởi công nhà máy

7/2018: Mới hoàn thành 30% 

tiến đô ̣ công việc

Q4/2016: 

Thời điểm

khánh thành

dự kiến ban 

đầu

2019

Ký kết hợp đồng EPC

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

11/2011: Khởi công nhà máy

1/2015: Hoàn

thành thi công

tổ máy 1

3/2015: Hoàn

thành thi công

tổ máy 2

Q2/2015: Thời điểm khánh thành dự kiến

ban đầu

6/2018: Tính tới 6/2018, nhà máy đã 

sản xuất tổng cộng 12.86 ti ̉ Kwh

Chậm tiến độ:

Nha ̀ máy Mông Dương vs. Hải Dương

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
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50

■ Thông tin chung

Nha ̀ máy nhiệt điện Na Dương: Nha ̀ máy nhiệt điện Cẩm Pha ̉:

- Tổng thầu EPC: Tổng thầu Nhật Bản - Tổng thầu EPC: Harbin power 

engineering (HPE)

- Tổng công suất: 111 MW - Tổng công suất: 600 MW

- Bắt đầu vận hành: Từ năm 2005 - Bắt đầu vận hành: Từ năm 2011

Vấn đê ̀ kỹ thuật:

Nha ̀ máy Na Dương vs. Cẩm Pha ̉
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■ Nha ̀ máy nhiệt điện Na Dương: 

• Sử dụng thành công than Na Dương để sản

xuất điện. Đây là loại than rất khó sử dụng do

hàm lượng chất ô nhiễm cao và hiệu quả đốt

thấp

• Nhà thầu cung cấp máy móc, vật tư: Sumitomo

Heavy Industry (Nhật Bản), Foster Wheeler (UK)

• Đơn vị thi công: Hazama Gumi (Nhật Bản),

Kainan Corp. (Nhật Bản), Winner Engineering

PTE (Singapore), LPI (Úc)

• Quá trình thi công và vận hành:

– Chưa có ghi nhận nào về sự cố kỹ thuật kể

từ khi xây dựng

Vấn đê ̀ kỹ thuật:

Nha ̀ máy Na Dương vs. Cẩm Pha ̉
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■ Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả

• Sử dụng than được khai thác ở Quảng Ninh

• Nhà thầu cung cấp máy móc, vật tư xây dựng: Foster

Wheeler (UK)

• Đơn vị thi công: Songling Power Environmental

Equipment co., ltd (Trung Quốc), XJ Group Corp.

(Trung Quốc), China Power Engineering Consulting

Group (Technical assessment) (Trung Quốc),

Guangdong Topkey Power Technical Development

(Trung Quốc)

• Quá trình thi công và vận hành:

– Kể từ khi vận hành vào năm 2011, nhà máy đã

xảy ra nhiều sự cố với hậu quả kinh tế nghiêm

trọng

Vấn đê ̀ kỹ thuật:

Nha ̀ máy Na Dương vs. Cẩm Pha ̉
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53

■ Nha ̀ máy nhiệt điện Cẩm Phả

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bắt đầu vận hành

Cánh quạt của tổ máy phát điện 2 bị

hỏng.

Nha ̀ mày phải dừng vận hành

trong 4 tháng

Cánh quạt của tô ̉ máy phát điện 1 bị

hỏng, phải vận chuyển sang Trung

Quốc để sửa chữa

Nha ̀ máy phải dừng hoạt động

trong 6 tháng, giảm 50% sản

lượng điện

Xảy ra sự cố cháy nổ ở phòng ắc quy

Vấn đê ̀ kỹ thuật:

Nha ̀ máy Na Dương vs. Cẩm Pha ̉

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
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■ Trong sô ́ 30 nha ̀ máy đang vận hành, 19 (63.3%) nha ̀ máy có các phản ánh

vê ̀ vấn đê ̀ môi trường

Tác động môi trường

Số lượng nhà máy có ghi nhận về tác động môi trường

theo quốc gia

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

74%

10%

5%

11%

Trung Quốc Nhật Bản Hàn Quốc Việt Nam
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■ Hàng loạt các sai phạm về môi trường

Tác động môi trường:

Nha ̀ máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

• Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường

– Không thực hiện biện phát che phủ bụi than đúng

tiêu chuẩn, gây ô nhiễm môi trường

– Quá trình vận chuyển chất thải không đúng quy

trình: Không có bạt che, xả thải trái phép, vệ sinh

phương tiện vận tải sai quy định, …

– Vận hành hệ thống xử lý nước thải sai quy định,

thiếu các ghi chép về quy trình bảo vệ môi trường

và xử lý chất thải nguy hại.

– Nhà máy xây dựng gần khu dần cư, khí thải từ

ống khói nhà trực tiếp tác động tới người dân.

• Trong năm 2014, Tổng cục môi trường đã xử lý vi

phạm về môi trường với tổng mức xử phạt là $62,000

Chính sách tốt, kinh tê ́ mạnh
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■ Việc thực hiện các cam kết của nhà máy

• Không một động thái nào được ghi nhận cho tới

thời điểm năm 2015 khi xảy ra biểu tình. Người

dân tràn ra quốc lộ, chặn các phương tiện vận

chuyển chất thải. Căng thăng nhanh chóng leo

thang, người dân ném đá và bom xăng.

• Tổng thầu chậm trễ trong việc thanh toán tiền

phạt và tiếp tục không đạt các yêu cầu trong các

đợt thanh tra về môi trường sau đó.

• Nhà máy đã có thiết kế tuyến đường vận chuyển chất thải riêng, không sử

dụng đường dân sinh, với quy trình kiểm soát cụ thể.

Tác động môi trường:

Nha ̀ máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2
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■ Thông tin tổng quan

• Hình thức đầu tư: BOT

• Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lưới điện Phương

Nam Trung Quốc (55%), Công ty TNHH Điện lực

Quốc tế Trung Quốc (45%) và Tổng công ty Điện

lực-Vinacomin (5%)

• Tổng thầu EPC: Liên danh gồm Viện Nghiên cứu

Thiết kế Quảng Đông và Công ty Xây dựng Nhiệt

điện Quảng Đông thuộc Tập đoàn Xây dựng Năng

lượng Trung Quốc (CEEC)

• Nhầu thầu cung cấp thiết bị, máy móc: Tập đoàn

Điện khí Đông Phương (Trung Quốc)

• Tổng vốn đầu tư: 1.404 tỉ USD

• Khởi công: 7/2015

• Khánh thành: 7/2018

Trường hợp nha ̀ máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Chính sách tốt, kinh tê ́ mạnh
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■ Xảy ra hang loạt sai phạm về môi trường

• Xả thải trước khi được cấp phép: Khai thác và sử dụng nước biển, xả nước làm mát ra biển khi

chưa có sự cho phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường

• Không thường xuyên giám sát hoạt động tái sử dụng nước thải để làm ẩm tro xỉ

• Một số chỉ số khí thải vượt ngưỡng mà nhà máy cam kết trong Báo cáo Đánh giá Tác động Môi

trường.

• Nhà máy vận hành và phát sinh tro xỉ từ tháng 4/2018 nhưng đến 12/2018 chủ đầu tư mới hoàn

thành và phê duyệt đề án xử lý tro xỉ

Trường hợp nha ̀ máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1

■ Xây dựng “chui” 11 hạng mục công trình tại khu dịch vụ cho chuyên 

gia và người lao động của nhà máy
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■ Quá tải tro, xỉ

• Khi tất cả nhà máy tại trung tâm đi vào hoạt động, tro xỉ phát sinh theo thiết kế là khoảng 3,8 triệu

tấn/năm. Ba nhà máy là Vĩnh Tân 2, 4 và 4 mở rộng dùng chung bãi chứa tro, chứa khoảng 9,3

triệu m3. Hiện nay bãi đã chứa khoảng 4,5 triệu m3 và dự kiến đầy trong khoảng hơn 2 năm nữa.

• Vị trí bãi xỉ nằm gần đường quốc lộ, tác động từ gió biển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ phát tán bụi ra

môi trường xung quanh.

• Phối hợp thiếu chặt chẽ với UBND Tỉnh Bình Thuẫn, dẫn đến tình trạng không tuân thủ quyết định

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch hệ thống bảo tồn biển Việt Nam và quy hoạch

tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trung

tâm nhiệt điện Vĩnh Tân đã xâm lấn 525 ha diện tích biển và khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Cau

Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân:

Gánh nặng về môi trường
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Tác động môi trường: Các nguyên nhân

đằng sau

• Nguyên nhân chủ quan (do phía nhà máy, tổng thầu, chủ đầu tư):

– Các vấn đề kỹ thuật: Không có bằng chứng cụ thể

 Sử dụng các loại than có tỉ lệ tro, xỉ cao (than antraxit, loại than phổ biến có trữa

lượng lớn tại Việt Nam(*), với lượng tro, xỉ chiếm tới 30-37% tổng lượng than)

– Sự vô trách nhiệm của đơn vị vận hành nhà máy: Trách nhiệm thuộc về đơn vị vận

hành nhà máy

• Nguyên nhân khách quan (do phía cơ quan quản lý nhà nước):

– Cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ:

• Thiếu quy hoạch về xử lý và quản lý chất thải đồng bộ với quy hoạch phát triển

điện than: Trường hợp của nhiệt điện Duyên Hải, Vĩnh Tân, Vung Ãng khi bãi xả

thải bị quá tải, không có tuyến đường vận chuyển riêng (sử dụng chung quốc lộ

1A)

• Mật độ xây dựng cao, sát khu vực dân cư sinh sống: Trường hợp của tỉnh Quảng

Ninh với 7 nhà máy nhiệt điện than đang vận hành.

• Công nghệ xử lý chất thải còn hạn chế: Nhiều địa phương lượng xỉ thải xả ra quá

lớn vượt khả năng xử lý (trường hợp của nhiệt điện Long Phú, Mông Dương,

Sơn Động)

(*) Nguồn: Tổng hội địa chất Việt Nam
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Tuyến Metro Cát Linh – Hà Đông

Tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
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■ Thông tin tổng quan

Tuyến Metro Cát Linh – Hà Đông

• Tổng thầu EPC: Bureau 6 China Railway Corporation

• Thời hạn hợp đồng: 5 years

• Tổng vốn đầu tư: 522.86 million USD (according to

construction price in 3/2008)

• Nguồn vốn:

133.86

170

250

Vietnam's government ODA from China Eximbank China

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
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■ Thông tin tổng quan

• Tình trạng hiện tại (Tính tới thời điểm tháng 4/2019)

– Tiến độ thi công: Đang nghiệm thu công trình

– Dự kiến đi vào hoạt động trong Quý 2 năm 2019

– Tổng vốn đầu tư: 868.04 triệu USD (tăng thêm 315.24 triệu USD)

– Nguồn vốn:

133.86
198.42

170
170

250

500.62
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Tuyến Metro Cát Linh – Hà Đông

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
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■ Vi phạm các quy định pháp luật

• Vi phạm luật lao đông: Theo kết luận năm 2015 của thanh tra Bộ Lao động - Thương
binh và xã hội

– Nhà thấu áp dụng mức lương tổi thiếu là 3.000.000 VNĐ, thấp hơn 100.000 so
với mức lương tối thiểu vùng

– Nhà thầu không báo cáo với cơ quan chức năng về thang lương, bảng lương và
hạn ngạch lao động

– 28/82 không được tham gia bảo hiểm lao động và bảo hiểm thất nghiệp

– Nhà thầu không thực hiện kiểm tra an toàn đối với 8 máy móc và thiết bị thuộc
danh mục yêu cầu cao về bảo đảm an toàn lao động

– Nhà thầu không cung cấp được báo cáo toàn diện vê ̀ số lượng người lao động
đang thực hiện những công việc mà yêu cầu cao về các tiêu chuẩn an toàn lao
động.

– Nhà thầu không thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng 1 lần về các tai nạn lao động
đã xảy ra.

– Nhà thầu không thực hiện các hoạt động đào tạo, huấn luyện thường xuyên vê ̀
các nguyên tắc đảm bảo an toàn lao động

Tuyến Metro Cát Linh – Hà Đông
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■ Vi phạm các quy định pháp luật

• Cho vận hành thử tàu mà không có sự đồng ý của cơ quan quản lý

– Ngày 8/11/2018, nhà thầu Trung Quốc đã cho phép người dân lên tàu và cho vận

hành chạy thử trong khi chưa nhận được sự đồng ý từ các cơ quan chức năng có

thẩm quyền tại Việt Nam

• Chậm tiến độ xây dựng

– Theo điều khoản ban đầu của hợp đồng, tổng thầu EPC phải hoàn thành công trình

trong vòng 48 tháng kể từ năm 2010. Tuy nhiên trên thực tế, thời hạn này đã bị lùi lại

tới ngày 30/9/2017. Và tới 11/2018, khi Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm tra dự án

thi ̀ công trình vẫn chưa hoàn thành, đã chậm 4 năm so với tiến độ đề ra ban đầu.

• Không đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn lao động

– Vào tháng 10/2016, một công nhân đã bị ngã từ công trình xây dựng và thiệt mạng

Tuyến Metro Cát Linh – Hà Đông
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66

■ Xảy ra nhiều sự cô ́ an toàn

• Nha ̀ thầu không đảm bảo được an toàn xung quanh khu

công trường xây dựng:

– 11/2014: Một cần cẩu đô ̉ sập xuống đường khiến 3

người bi ̣ thương, trong đó có 01 người thiệt mạng

– 12/2014: Sập giàn giáo, gây hư họng nặng 01 xe ô

tô, không xảy ra thương vong về người

– 5/2015: Một thanh sắt cỡ lớn bất ngờ rơi xuống từ

khu vực công trường xây dựng, không xảy ra thương

vong về người

– 8/2015: Một thanh thép khác rơi xuống đường, gây

hư họng nặng 01 ô tô, không có thương vong vê ̀

người

– 8/2015: Một cần cẩu đô ̉ sập rơi trúng 2 xe máy, 1

người bi ̣ thương

Tuyến Metro Cát Linh – Hà Đông
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■ Các hành động khắc phục của tổng thầu

• Đối với các sai phạm vê ̀ luật lao động: Không có thông tin

• Đối với các sai phạm vê ̀ gây mất an toàn giao thông: Không có thông tin

• Đối với vấn đê ̀ chậm tiến đô ̣:

– 10/2016: Tổng thầu đã thông báo khoản tiền thưởng tổng cộng 2 triệu

USD cho các nhà thầu phụ hoàn thành công việc đúng hạn va ̀ đảm bảo

an toàn. Tổng thầu cũng thực hiện khoản tiền phạt khoảng 10 triệu

VNĐ/ngày đối với các nha ̀ thầu phu ̣ chậm tiến đô ̣

Tuyến Metro Cát Linh – Hà Đông
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■ Thông tin tổng quan

• Chủ đầu tư: Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

• Tổng mức đầu tư: 34,500 ti ̉ VNĐ

• Các gói thầu: Nhà thầu Trung Quốc tham gia các gói A2, A3

Trường hợp tuyến cao tốc: 

Quãng Ngãi – Đà Nẵng

Đoạn Đà Nẵng – Tam Kỳ Đoạn Tam Kỳ – Quảng Ngãi

Gói 1: Liên danh Cienco 1 và 5
Gói A1: Liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 – TNHH MTV 

(CC1) – Lotte E&C

Gói 2: Liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn – Công ty 

liên hợp Xây dựng Vạn Cường – Cienco 6 – Công ty CP Đầu tư xây 

dựng 703

Gói A2: Công ty TNHH Tập đoàn Cầu đường tỉnh Sơn 

Đông (Shandong Luquiao Group Co., Ltd)

Gói 3A: Liên danh Cienco 4 - Tổng công ty xây dựng Thăng Long
Gói A3: Công ty TNHH công trình giao thông tỉnh Giang

Tô (Jiangsu Provincial Transportation Engineering Group Co., Ltd)

Gói 3B: Liên danh Cienco 6 – Công ty CP Đầu tư Thương mại và 

Xây dựng giao thông 1 (TRICO)
Gói A4: Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Lotte (Lotte E&C)

Gói 4: Liên danh Cienco 4 – Tổng công ty Xây dựng Sông Đà –

Tổng công ty Xây dựng Thăng Long – Công ty CP Đầu tư xây dựng 

Tuấn Lộc

Gói A5: Posco Engineering&Construction Co.,Ltd (Posco E&C).

Gói 5: Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông 

Phương Thành – Cienco 6 – Cienco 8 – Công ty TNHH Thành Phát

Gói 6: Liên danh Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây 

dựng Việt Nam (Vinaconex) – Tổng công ty Thành An – Công ty cổ 

phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex (Vinaconex E&C)

Gói 7: Liên danh OHL – Cienco 1 – Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại, sản xuất, xây dựng Đông Mekong
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■ Các sự cố xảy ra trên tuyến đường

• Tại các Km 26, 27, 28, 29 xuất hiện nhiều “ổ voi, ổ gà” 1

năm sau khi thông tuyến Đà Nẵng – Tam Kỳ. Các vị trí

này thuộc gói thầu số 4 đoạn Đa ̀ Nẵng – Tam Kỳ do

liên danh nhà thầu Việt Nam thực hiện.

• Xuất hiện 21 điểm dột thấm xung quanh các trụ cầu

thuộc gói thầu số 1, 2, 3B, 5, 6, 7 (do nhà thầu Việt Nam

đảm nhận). Nguyên nhân được xác định là do thi công

không đạt các yêu cầu kỹ thuật được đề ra.

• Tại các Km thuộc gói thầu A1 (nhà thầu Hàn Quốc), A2

và A3 (nhà thầu Trung Quốc) xuất hiện các điểm đọng

nước, một số hạng mục cầu, hầm chui xuất hiện tình

trạng thấm nước, ri ̉ nước.

Trường hợp tuyến cao tốc: 

Quãng Ngãi – Đà Nẵng
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■ Khắc phục sự cố một cách kém hiệu quả

• Các đoạn “ổ voi, ổ ga ̀” thuộc đoạn Đà Nẵng – Tam Kỳ

được va ́ một cách nham nhở, tiếp tục ứ đọng nước ngay

sau khi sửa chữa.

• Các vị trí thấm, dột nước thuộc gói thầu A3 được nha ̀

thầu Trung Quốc khắc bục bằng bằng dính va ̀ keo dán.

Tiếp tục xảy ra hiện tượng ngấm nước ngay sau khi trời

mưa lớn.

Trường hợp tuyến cao tốc: 

Quãng Ngãi – Đà Nẵng
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■ Hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý nhà nước

• Điều chỉnh thiết kế khi chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng

• Đội vốn, bán thầu không đúng quy định:

– Gói thầu A3 thiết kế biện pháp thi công vòng vây cọc ván thép cho một số mố trụ cầu trên

cạn không phù hợp với kết quả khảo sát địa chất (cao độ thi công đáy móng cao hơn mực

nước ngầm, vị trí thi công không bị ảnh hưởng đến các công trình khác, địa chất là đất cấp

3) đã làm tăng giá trị dự toán hơn 13 tỷ đồng.

– Nha ̀ thầu chính gói thầu sô ́ 1 (liên danh Cienco 1 va ̀ 5) theo đơn gia ́ 93 – 93.5% gia ́ trị gói

thấu, thấp hơn 2 – 1.5% so với quy định của pháp luật

– Gói thầu số 4 thì Tổng công ty Sông Đà giao cho nhà thầu phụ với tỷ lệ 94%, vượt 44% so

với quy định của hợp đồng, tương ứng hơn 240 tỷ đồng; Tổng công ty Xây dựng Thăng

Long giao thầu cho nhà thầu phụ với tỷ lệ 99% vượt 49% so với quy định của hợp đồng,

tương ứng hơn 266 tỷ đồng.

Trường hợp tuyến cao tốc: 

Quãng Ngãi – Đà Nẵng
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Kết luận

• Khó tiếp cận thông tin về vốn đầu tư của Trung Quốc, các thông tin này hay
bị dán nhãn “nhạy cảm” và ít công bố cho giới nghiên cứu

• Vấn đề chi phí vốn vay của Trung Quốc không rẻ hơn so với các luồng vốn
khác, vì có nhiều phí đi kèm

• Đầu tư của Trung Quốc ở Việt Nam là một khái niệm rộng, không chỉ gồm
các hoạt động do Trung Quốc đầu tư mà cần gồm cả các dự án EPC do
Việt Nam vay vốn nước khác (ví dụ Nhật Bản nhưng Trung Quốc lại trúng
thầu triển khai).

• Vốn của Trung Quốc có thể là sự bổ sung quan trọng cho nhu cầu CSHT
của Việt Nam

• Không thể ngăn chặn vốn Trung Quốc theo đầu vào (hình thức đa dạng)
nhưng cần tăng kiểm tra, giám sát thi công và nghiệm thu. Cần xử lý
nghiêm những đối tác Việt Nam tham nhũng, kiểm tra-giám sát không sát
sao các công trình CSHT.

• Những vấn đề liên quan đến chất lượng kĩ thuật, tiến độ, môi trường có
trách nhiệm lớn của phía Việt Nam chứ không phải hoàn toàn lỗi của nước
ngoài (nhiệt điện Vĩnh Tân 1-2-4)
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Contacts:

Email: Nguyen.ducthanh@vepr.org.vn

Viet Nam Institute for Economic and Policy Research, 

University of Economics and Business, Viet Nam National University

Room 707, Building E4, 144, Xuan Thuy, Cau Giay

Email: info@vepr.org.vn

Tel: (+84) 24.37547506 ext 714/ (+84) 975608677

Fax: (+84) 24.37549921
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